
Biểu Đồ Năng Lực cho  
Các Chương Trình Học  
Tập Sớm Tại Nhà

Đối với các nhà cung cấp Tại Nhà, bảng sau đây là hướng dẫn giúp quý vị đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm tối 
thiểu của nhân viên và người được cấp phép, năng lực, tỷ lệ nhân viên/trẻ em và quy mô nhóm.

Theo WAC 110-300-0355 (https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-300-0355)

Yêu Cầu về Kinh Nghiệm 
Tối Thiểu của Nhân Viên và 
Người Được Cấp Phép

Nhóm Tuổi Năng Lực 
Tối Đa

Tỷ Lệ Nhân 
Viên/Trẻ Em Giới Hạn 

Người được cấp phép làm việc 
một mình (dưới 1 năm kinh 
nghiệm)

Trẻ sơ sinh đến 
13 tuổi 6 1 nhân viên/ 

6 trẻ em

Ba trẻ em dưới 2 tuổi; một trong 
số những trẻ này phải có khả năng 
tự đi lại

Người được cấp phép làm việc 
một mình (ít nhất 1 năm kinh 
nghiệm)

2 tuổi đến  
13 tuổi 8 1 nhân viên/ 

8 trẻ em
Bốn trẻ em dưới 3 tuổi; không 
chăm sóc trẻ nào dưới 2 tuổi

Người được cấp phép và một 
nhân viên khác (tổng cộng 2 
nhân viên; người được cấp phép 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm)

Trẻ sơ sinh đến 
13 tuổi 9 2 nhân viên/ 

9 trẻ em Bốn trẻ em dưới 2 tuổi

Người được cấp phép làm việc 
một mình (ít nhất 2 năm kinh 
nghiệm)

3 tuổi đến  
13 tuổi 10 1 nhân viên/ 

10 trẻ em Không giới hạn

Người được cấp phép và một 
nhân viên khác (tổng cộng 2 
nhân viên; người được cấp phép 
có 2 năm kinh nghiệm trở lên)

Trẻ sơ sinh đến 
13 tuổi 12 2 nhân viên/ 

12 trẻ em

Sáu trẻ em dưới 2 tuổi; hai trong 
số những trẻ này phải có khả năng 
tự đi lại

Người được cấp phép và một 
nhân viên khác (tổng cộng 2 
nhân viên; người được cấp phép 
có 2 năm kinh nghiệm trở lên)

Trẻ sơ sinh đến 
24 tháng tuổi 8 2 nhân viên/ 

8 trẻ em

Thêm 15 foot vuông/trẻ em dưới 
2 tuổi; hai trong số những trẻ này 
phải có khả năng tự đi lại

Người được cấp phép làm việc 
một mình (2 năm kinh nghiệm 
trở lên)

Trẻ sơ sinh đến 
24 tháng tuổi 4 1 nhân viên/ 

4 trẻ em

Thêm 15 foot vuông/trẻ em dưới 
2 tuổi; hai trong số những trẻ này 
phải có khả năng tự đi lại

Người được cấp phép làm việc 
một mình (2 năm kinh nghiệm 
trở lên)

5 tuổi đến 13 
tuổi 12 1 nhân viên/ 

12 trẻ em
Tất cả trẻ em được ghi danh phải 
được đăng ký nhập học ở trường
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Miễn Trừ Năng Lực
Đối với các nhà cung cấp Tại Nhà hoạt động theo Miễn Trừ Năng Lực, bảng sau đây là hướng dẫn giúp quý vị đáp ứng 
các yêu cầu về năng lực, tỷ lệ nhân viên/trẻ em, quy mô nhóm và cấu tạo nhóm. 

Theo WAC 110-300-0358 (https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-300-0358)

Nhóm 
Tuổi Tỷ Lệ Nhân Viên/Trẻ Em Cấu Tạo Nhóm Giới Hạn: Trẻ Em  

Dưới 2 Tuổi 

2 đến  
13 tuổi

1 nhân viên/8 trẻ em

Khi có 13 trẻ em trở lên được chăm 
sóc, phải có ít nhất hai nhân viên 
(bao gồm cả người được cấp phép)

Nhiều lứa tuổi, từ 2 đến 13 tuổi Không có trẻ em dưới 2 tuổi

Trẻ sơ sinh 
đến 13 tuổi

1 nhân viên/6 trẻ em

Khi có 13 trẻ em trở lên được chăm 
sóc, phải có ít nhất ba nhân viên 
(bao gồm cả người được cấp phép)

Ít nhất hai trẻ em dưới 2 tuổi có thể 
tự đi lại

Tối đa 6 trẻ em dưới 2 tuổi

Ít nhất một trẻ em dưới 2 tuổi có 
thể tự đi lại

Tối đa 5 trẻ em dưới 2 tuổi 

Khi không có trẻ em dưới 2 tuổi 
nào có thể tự đi lại

Tối đa 4 trẻ em dưới 2 tuổi

Nếu quý vị muốn nhận bản sao miễn phí của ấn phẩm này ở các định dạng hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ với văn phòng Quan Hệ Công 
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